ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
SỞ CÔNG THƯƠNG
PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC TẾ 
Đề án: Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng  phó sự cố hóa chất 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
Đối tượng: Doanh nghiệp
I. THÔNG TIN CHUNG
1).  Tên cơ sở:


2).  Địa chỉ:

3).  Điện thoại:

4).  Thuộc KCN/CCN (nếu có):


5).  Loại hình đầu tư (trong/ngoài nước):

6).  Ngành nghề sản xuất:

7).  Sản phẩm chính:


	Stt
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Sản lượng/năm
	Công dụng của 
sản phẩm (1)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Ghi chú: (1) ghi công dụng của sản phẩm nếu sản phẩm của Công ty là hoá chất.
8).  Năm đi vào hoạt động:

9).  Quy mô công suất:

10).  Số lao động:

11).  Doanh thu hằng năm:


12).  Tổng diện tích:


13).  Tổng diện tích cây xanh:

14).  Tổng vốn đầu tư

15).  Lĩnh vực hoạt động:

Sản xuất       Dịch vụ      Xuất nhập khẩu       Kinh doanh       Lĩnh vực khác   

II. CÁC THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHỆ, HÓA CHẤT SỬ DỤNG
1).  Quy trình sản xuất:

2).  Các loại hóa chất sử dụng chính
III. THÔNG TIN VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

1).  Thông tin các cán bộ làm việc liên quan đến hóa chất:

	Stt
	Học vấn
	Chuyên ngành hoá (số người)
	Chuyên ngành khác (số người)

	
	
	Cán bộ quản lý
	Nhân viên thủ kho
	Nhân viên khác làm việc có liên quan tới hoá chất 
	

	1
	Đại học và trên đại học
	
	
	
	

	2
	Trung cấp, cao đẳng
	
	
	
	

	3
	Phổ thông
	
	
	
	

	4
	Khác
	
	
	
	

	5
	Có qua lớp huấn luyện ngắn hạn
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2).  Doanh nghiệp có sử dụng các thiết bị bảo hộ khi tiếp xúc với hóa chất không?
□ Có 





□ Không

Nếu CÓ, liệt kê danh mục các thiết bị bảo hộ trong bảng sau:
	Stt
	Tên
	Số lượng
	Xuất xứ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…
	
	
	


3).  Hoá chất phục vụ ứng phó sự cố tại cơ sở

	Stt
	Tên hóa chất/Công thức hóa học
	Loại sự cố ứng phó
	Khối lượng tồn trữ
	Cách thức tồn trữ, bảo quản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


4).  Trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố, sơ cấp cứu tại cơ sở

	Stt
	Tên thiết bị
	Loại sự cố ứng phó
	Thông số
	Số lượng
	Cách thức bố trí, bảo quản

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


5).  Hệ thống thông báo nguy tại cơ sở

· Liệt kê các phương thức và cách thức báo nguy tại các cơ sở:


· Liệt kê các phương tiện báo nguy tại cơ sở:
	Stt
	Tên thiết bị
	Loại sự cố ứng phó
	Thông số
	Số lượng
	Cách thức bố trí, bảo quản

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


· Mô tả quy trình báo nguy tại cơ sở:


6).  Hệ thống thông báo ra bên ngoài của cơ sở
· Các phương thức và cách thức thông báo đến các khu vực lân cận, bên ngoài:


· Các phương tiện thông báo đến các khu vực lân cận, bên ngoài:

	Stt
	Tên thiết bị
	Thông số
	Số lượng
	Cách thức bố trí, bảo quản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


· Mô tả quy trình thông thông báo đến các khu vực lân cận, bên ngoài khi có sự cố xảy ra:


	
	Tây Ninh, ngày …… tháng …… năm 2016
	

	ĐẠI DIỆN CÁN BỘ ĐIỀU TRA (Họ và tên, Ký tên)
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

CUNG CẤP THÔNG TIN

(Họ và tên, Ký tên, đóng dấu)
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